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1. Rủi ro đầu tư

Rủi ro biến động giá:  Do nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu doanh thu nên biến động
giá cả nguyên vật liệu sẽ tác động đến lợi nhuận của  công ty. Các nguyên liệu chính đầu vào cho sản
xuất của công ty như: bột mỳ, bơ thực vật, bột sữa và đường, trứng, gia vị, dầu ăn…bị chịu ảnh
hưởng lớn bởi dịch cúm gia cầm và lạm phát. Đặc biệt do ảnh hưởng của lạm phát, giá một số
loại nhiên liệu đầu vào tăng đột biến trong thời gian gần đây như: đường, bột, sữa, bao bì nhựa và
thuế nhập khẩu một số nguyên liệu tăng lên làm tăng giá thành sản xuất sản phẩm.

Rủi ro về tỷ giá: Một số nguyên liệu như sữa bột, nguyên liệu sản xuất chocolate được nhập
khẩu từ nước ngoài cộng thêm việc doanh thu xuất khẩu chiếm 10% trong tổng doanh thu của
KDC nên sự thay đổi về tỷ giá ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận của công ty. Ngoài ra hầu hết các
máy móc và thiết bị, công nghệ đều được mua từ nước ngoài, do đó các dự án mới cũng phải
gánh chịu những rủi ro từ sự biến động của tỷ giá.

Lợi nhuận bị pha loãng: Lợi  nhuận  có  thể  bị  pha  loãng  khi  Công  ty  thực  hiện  thâu  tóm
và  sáp  nhập (M&A) trong tương lai. Kế hoạch của Tập đoàn Kinh đô là hợp nhất tất cả các công
ty con kinh doanh bánh kẹo và nước giải khát vào KDC đã bị hoãn lại để chờ sự hướng dẫn của
các cơ quan chức năng. Nếu kế hoạch này được thực hiện, một mặt sẽ đem lại nhiều lợi ích cho
công ty như tiết giảm chi phí cho marketing, quảng cáo, phát triển sản phẩm mới…, tinh giảm bộ máy
quản lý, gia tăng thị phần, tăng quy mô công ty và thu hút được nhiều nhà đầu tư nước ngoài. Nhưng
mặt khác nó sẽ tạo sự tính pha loãng lợi nhuận cao hơn cho các cổ đông.

Rủi ro đầu tư tài chính và kinh doanh bất động sản: Đâu tư tài chính của KDC trong những
năm qua tương đối cao. Năm 2009 tổng đầu tư tài chính chiếm tới 40% trong tổng tài sản, do đó
thu nhập từ hoạt động tài chính của Công ty nhìn chung bị tác động bởi sự biến động của thị
trường chứng khoán trong nước. Ngoài ra, hiện tại KDC tham gia vào các dự án bất động sản
như: Dự án tòa nhà SJC – Lê Lợi, Dự án cao ốc văn phòng KDC, Dự án nhà ở cao tầng Hiệp
Bình Phước - Thủ Đức do đó lợi nhuận của công ty cũng chịu ảnh h ưởng từ hoạt động kinh doanh
này.

Rủi ro cạnh tranh cao: Cạnh tranh trên thị trường được kỳ vọng sẽ gia tăng do số lượng các
doanh nghiệp nước ngoài tăng kể từ khi Việt Nam gia nhập WTO và do sự mở rộng của các
doanh nghiệp trong nước để dành thị phần. Sự cạnh tranh trong ngành là khá lớn với hơn 30
doanh nghiệp, trong đó có những tên tuổi lớn như Kinh Đô, Bibica, Bánh Kẹo Hải Hà, Kinh Đô Miền
Bắc, và hàng trăm cơ sở sản xuất nhỏ khác. Trong đó, Kinh Đô luôn chiếm ưu thế về năng lực sản
xuất cũng như thị phần.

2. Phân tích tài chính

Đánh giá hoạt động kinh doanh

Thu nhập của KDC dựa trên 3 nguồn chủ yếu là: sản xuất kinh doanh bánh kẹo, hoạt động đầu t ư tài
chính và hoạt động đầu tư bất động sản. Trong đó, hoạt động sản xuất kinh doanh bánh kẹo l à chủ
yếu và hoạt động đầu tư bất động sản mới triển khai trong vài năm gần đây.

 Doanh thu thuần của KDC trong năm 2009 đạt 1.527 tỷ đồng, tăng 4,9% so với năm 2008, tuy
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nhiên vẫn thấp hơn nhiều so với kế hoạch đặt ra ở mức 1.747 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt
583 tỷ đồng, vượt 10,4% so với kế hoạch đã điều chỉnh là 530 tỷ đồng. Đáng chú ý là trong khoản
lợi nhuận này có khoảng 255 tỷ đồng thu nhập bất thường từ việc đánh giá lại khu đất tại quận Thủ
Đức để góp vốn thành lập công ty Tân An Phước nhằm phát triển dự án bất động sản.

 Trong năm 2010, mảng sản xuất bánh kẹo sẽ mang lại nguồn doanh thu ổn định cho công ty, trong
hai tháng đầu năm KDC đạt 450 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế – đây là mức lợi nhuận tương đối đột
biến của công ty bao gồm hoạt động kinh doanh chính và từ chuyển nhượng góp vốn bất động sản.
Dịp Tết Canh Dần vừa qua, KDC đã  đưa ra thị trường 30 triệu hộp sản phẩm bánh kẹo các loại,
tăng 15% sản lượng so cùng kỳ.

 Bên cạnh đó, KDC còn có một khoản doanh thu không nhỏ đến từ mảng bất động sản (cụ thể là dự
án căn hộ An Phước Tower, có 18 block với khoảng 2000 căn hộ- dự kiến sẽ mang thu nhập cho
công ty năm 2010 là 68 tỷ đồng, năm 2011 là 56 tỷ đồng, năm 2012 là 280 tỷ đồng). Các dự án cụ
thể như sau:

1. Dự án cao ốc văn phòng SJC-Lê Lợi nằm ở trung tâm quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
Tòa nhà sẽ được xây dựng 45 tầng và sẽ bắt đầu triển khai vào cuối năm 2009. KDC
góp 50% bằng tiền mặt vốn điều lệ (586 tỷ đồng); đối tác với KDC trong dự án này là
Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Kim Cương góp 40% bằng đất và Công ty chứng
khoán Đông Á góp 10% tiền mặt.

2. Tòa nhà Kinh đô, một dự án cao ốc văn phòng toạ lạc ở 141 Nguyễn Du, quận 1, Hồ Chí
Minh. Dự án này dự kiến hoàn thành cuối năm 2009 và sẽ là trụ sở chính của Tập đoàn
Kinh đô và các công ty thành viên. Dự án này được kỳ vọng sẽ mang lại thu nhập trước
thuế 5 tỷ đồng mỗi năm cho KDC.

3. Dự án An Phước nằm ở Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức. Đây là Dự án phát triển khu
dân cư và căn hộ trên diện tích rộng hơn 5ha đất nhà xưởng trước đây của KDC ở Thủ
Đức. Dự án gồm 18 đơn nguyên, cao từ 14 đến 20 tầng. Dự án này kỳ vọng sẽ được
triển khai vào Quý 2/2010. Vốn điều lệ của dự án này là 500 tỷ đồng, trong đó KDC góp
400 tỷ đồng (350 tỷ đồng bằng giá trị đất và 50 tỷ đồng tiền mặt). Đối tác của KDC
trong dự án này, Kinh đô địa Ốc, góp 100 tỷ đồng bằng tiền mặt, tương đương 20%
vốn điều lệ.

Phân tích tỷ số

Các công ty cùng ngành (2009)

Chỉ tiêu 2007 2008 2009 BBC HHC NKD

Tăng trưởng DT (%) 22.4 18.3 4.9 13 9.7 14.2

Tỷ lệ lãi gộp (%) 26 25.4 33.2 29.8 16.3 29.4

Tỷ suất EBIT (%) 12.5 8 16.1 10.4 6 13.5

LNST/DTT (%) 18.2 -5.9 34.5 9.2 4.4 11.5

Thanh toán hiện thời (lần) 3.7 2.2 1.5 2 0.7 0.7
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Thanh toán nhanh(lần) 3.5 1.9 1.4 2.6 1.7 0.8

Tổng nợ/Nguồn vốn (%) 19.4 28 41.4 28.8 39 54

ROA (%) 11.2 -2.8 13.4 7.8 10.6 14.8

ROE(%) 14.7 -3.8 21.5 10.9 17.3 32.4

EPS(đồng) 6969 -1639 6169 3655 3719 5983

Mặc dù doanh thu thuần của công ty liên tục giảm trong 3 năm qua nhưng lợi nhuận sau thuế của
năm 2009 rất ấn tượng (tăng gấp đôi so với năm 2007, năm 2008 công ty bị lỗ  chủ yếu do hoạt động
đầu tư tài chính bị thua lỗ), điều này xuất phát từ khoản thu nhập bất thường như đã nêu trên. So với
các công ty trong cùng ngành thì KDC có t ỷ lệ lãi gộp và LNST/DTT cao hơn. Dự kiến mức tăng
trưởng năm tới của KDC là 15-20%.

Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán của công ty giảm dần qua các năm và ở mức trung bình so với
NKD, HHC và BBC. Bên cạnh đó, tổng nợ của công ty tăng lên, đặc biệt năm 2009 con số là 41.4%
và cũng ở mức trung bình cho thấy sức khỏe tài chính của KDC đang có xu hướng xấu đi.

Hiệu quả quản lý của KDC tăng lên giai đoạn 2007-2009 thể hiện qua các chỉ tiêu ROA, ROE và mức
thu nhập trên một cổ phiếu EPS cao hơn tương đối so với các công ty cùng ngành.

3. Hồ sơ doanh nghiệp:

Công ty cổ phần Kinh Đô được thành lập vào tháng 9/2002 từ tiền thân là Công ty TNHH Xây dựng
và Chế biến thực phẩm Kinh Đô. Việc thành lập CTCP Kinh Đô nhằm mục đích sản xuất kinh doanh
bánh kẹo để tiêu thụ ở các tỉnh miền Nam, miền Trung v à xuất khẩu. Vốn điều lệ của Cty vào thời
điểm thành lập là 150 tỷ đồng, KDC chính thức được giao dịch trên sàn HOSE vào tháng 12/2005.
Hiện tại tính đến 31/12/2009, số vốn điều lệ của công ty l à hơn 795 tỷ đồng.

Ngành nghề kinh doanh: Chế biến nông sản thực phẩm; sản xuất kẹo, n ước uống tinh khiết và
nước ép trái cây, mua bán nông sản thực phẩm, đầu tư tài chính, đầu tư bất động sản, dịch vụ
thương mại..

Cơ cấu sở hữu (tính đến ngày 02/03/2010)

Sở hữu Nhà nước -%

Sở hữu của NĐT
nước ngoài 25,7%

Sở hữu khác 74,3%
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Danh sách công ty con và công ty liên doanh liên k ết

CTCP Kinh Đô Bình Dương 80%

CTCP Vinabico 51.2%

CTCP KI DO 28,3%

Thay đổi về Cơ cấu Vốn

Ngày
Phát hành

Ngày chính
thức NY Hình thức Phát hành

Tỷ lệ
(%) Số lượng CP

08/12/2009 23/12/2009 Cổ phiếu thưởng 40 22.431.383
25/07/2008 20/08/2008 Trả Cổ tức bằng Cổ phiếu 22 10.115.211

08/12/2007 24/12/2007 Phát hành rộng rãi qua
đấu giá 9.000.000

08/12/2007 24/12/2007 Phát hành cho CBCNV 1.000.000
08/12/2007 24/12/2007 Phát hành riêng lẻ 1.000.000
08/05/2007 21/06/2007 Cổ phiếu thưởng 20 5.999.685
25/05/2006 21/06/2006 Cổ phiếu thưởng 20 4.999.890

Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền hàng năm của KDC: 2006 (18%), 2007(18%), 2008 (18% ) và 2009 là
24%. Theo kế hoạch, năm 2010, Công ty trả cổ tức 24% mệnh giá bằng tiền mặt

Chiến lược:

+ Đa dạng hóa sản phẩm, tạo nhiều sản phẩm chủ lực có giá trị dinh d ưỡng cao, khẩu vị mới lạ.
+ Đảm bảo tốc độ tăng trưởng doanh thu hàng năm từ 20% đến 30%, đến năm 2010 doanh thu đạt
3000 tỷ (xuất khẩu đạt 30 triệu USD).
+ Bên cạnh việc phát triển ngành hàng chủ lực là chế biến thực phẩm, công ty sẽ phát triển sang các
lĩnh vực khác như xây dựng, đầu tư tài chính.
+ Hiện đại hóa quản lý, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và thu hút nhân tài, nâng cao hiệu
quả áp dụng quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO, HACCP Phát triển thương hiệu Kinh đô thành
thương hiệu mạnh không chỉ ở trong nước mà còn trên thị trường quốc tế.

4. 4. Phân tích ngành:

Chúng tôi đánh giá khả năng cạnh tranh của DBC trong ngành sản xuất thực ăn chăn nuôi,  chiếm đa
số doanh thu của công ty dựa tr ên 5 yếu tố cạnh tranh theo mô hình phân tích cạnh tranh của
Michael Porter.

Rào cản thâm nhập thấp

 Với quy mô trên 80 triệu người và cơ cấu dân số trẻ, cùng sự phát triển nhanh về kinh tế và thu
nhập, Việt Nam đang có nhu cầu tiêu thụ cao đối với các dòng sản phẩm bánh kẹo cao cấp. Tuy
nhiên, lượng bánh kẹo tiêu thụ tại Việt Nam hiện còn rất thấp.

 Tốc độ tăng trưởng doanh số bán lẻ bánh kẹo giai đoạn 2008-2012 ước tính đạt khoảng
114,71%/năm, cao hơn các th ị trường khác trong khu vực. Thêm vào đó, tổng sản lượng bánh kẹo
tại thị trường Việt  Nam có thể tăng từ 476.000 tấn năm 2008 lên 706.000 tấn vào năm 2010.
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 Trên thị trường, các sản phẩm nội địa luôn chiếm ưu thế với tỷ trọng khoảng 70%, còn lại là cacsc
sản phẩm nhập khẩu từ các nước Thái Lan, Trung Quốc, Malaysia, Indonesia..

Quyền lực nhà cung cấp ổn định

Các nhà cung cấp nguyên vật liệu chính cho công ty đều có nhà máy đóng trên địa bàn Thành phố
Hồ chí Minh, vì vậy nguồn nguyên liệu luôn sẵn có, chi phí vận chuyển không đáng kể. Những mặt
hàng nhập khẩu được cung ứng rộng rãi bởi nhiều công ty nhập khẩu với mức giá cạnh tranh.

Quyền lực khách hàng cao

Khách hàng trong ngành bánh k ẹo rất đa dạng với sở thích khác nhau v à nhiều sự lựa chọn vì thế
quyền lực của khách hàng rất cao. Hiện các khách hàng của KDC rất nhiều gồm cả trong nước và
nước ngoài do sản phẩm của công ty luôn được thay đổi cho phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng.

Cạnh tranh nội bộ ngành cao

Sự cạnh tranh trong ngành là khá lớn với hơn 30 doanh nghiệp, trong đó có những tên tuổi lớn như
Kinh Đô, Bibica, Bánh Kẹo Hải Hà, Kinh Đô Miền Bắc, và hàng trăm cơ sở sản xuất nhỏ khác. Trong
đó, Kinh Đô luôn chiếm ưu thế về năng lực sản xuất cũng như thị phần. Sự tham gia của các các
công ty nước ngoài trong quá trình hội nhập đã tăng thêm sức cạnh tranh cho ngành bánh kẹo.

Những điểm mạnh của KDC cho thấy được sức cạnh tranh của công ty trên thị trường:

 Sản phẩm: KDC có nhiều dòng sản phẩm chiếm thị phần lớn như bánh trung thu (75%-80%),
craker (52%) và bánh quy (45%) … Trong th ời gian tới, công ty sẽ tập trung vào các dòng sản
phẩm cao cấp phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu.

 Thị phần: KDC là nhà sản xuất bánh kẹo lớn nhất Việt Nam, khoảng 90% doanh thu của công ty
đến từ thị trường trong nước, 10% còn lại đến từ xuất khẩu. Sản phẩm của KDC đã có mặt trên
hơn 30 quốc gia. Tính chung cả nước, KDC chiếm 30% thị phần các sản phẩm bánh kẹo.Thị
trường trong nước của Công ty trải dài trên cả nước và thị trường xuất khẩu chính bào gồm Nhật,
Mỹ,  Camphuchia và Đài Loan.

 Mạng lưới phân phối lớn mạnh: Công ty cũng đã thiết lập được một hệ thống phân phối rộng lớn với
khoảng hơn 200 nhà phân phối chính, phân phối các sản phẩm qua 190,000 cửa hàng bán lẻ và
120 siêu thị ở Việt Nam. Đ ấ y là một lợi thế cạnh tranh đê bảo vệ vị trí của Công ty trên thị trường do
hệ thống phân phối được xem như một rào cản lớn nhất cho các doanh nghiệp khi muốn tham gia vào
ngành này hoặc muốn mở rộng thị phần.

 Thương hiệu mạnh: Sau nhiều năm hoạt động, Công ty đã tạo được thương hiệu nổi tiếng cho các
sản phẩm của mình. Nhãn hiệu ‘Kinh đô’ là một nhãn hiệu nổi tiếng đối với người tiêu dùng trong
nước và được bình chọn danh hiệu “Hàng Việt Nam chất lượng cao” từ năm 2005 đến năm 2009.

 Công nghệ tiên tiến vượt trội so với đối thủ cạnh tranh: Nhà máy Kinh Đô Bình Dương vừa đưa vào
sản xuất 2 dây chuyền Cracker và Cup Cake mới được nhập khẩu trực tiếp từ Châu Âu với tổng
vốn đầu tư là 10 triệu USD, góp phần nâng tổng công suất của ngành hàng Cracker (với các sản
phẩm AFC, Cosy Marie...) lên 75 t ấn sản phẩm/ngày và tổng công suất của ngành hàng Cake (Cup
cake, Layer cake, Swiss Roll) lên 6 tri ệu sản phẩm/ngày.

 Một điểm khác biệt của Kinh Đô so với các doanh nghiệp khác là ngoài công nghệ hiện đại, Công
ty rất chú trọng vào kỹ thuật chế biến sản phẩm, nhất là công thức pha chế phụ gia, nhờ đó mà các
loại bánh kẹo của Kinh Đô có mùi vị hấp dẫn và riêng biệt.
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 Hệ thống quản trị tốt: KDC đã đưa vào sử dụng ERP – giải pháp phần mềm quản trị tổng thể doanh
nghiệp của SAP cùng với database của Oracle và hệ thống máy chủ của IBM. Đây là giải pháp
phần mềm mạnh nhất trong lĩnh vực hàng tiêu dùng và được các tập đoàn lớn trên thế giới sử
dụng.

 Các dự án bất động sản nhiều tiềm năng: với dự án bất động sản của KDC sẽ đem lại dòng tiền lớn
trong các năm tới là một nguồn lực có giá trị cho công ty đầu tư thêm vào hoạt động kinh doanh
thực phẩm trong tương lai gần.

 Ngoài ra việc sáp nhập sắp tới giữa KDC và NKD sẽ giúp công ty củng cố vị thế trên thị trường và
cải thiện chất lượng quản trị doanh nghiệp.

 KDC có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với các công ty như Cbury Schweppes, Uni -President,
Nutifood và đầu tư vào Tribeco, Eximbank và các c ổ đông lơn của công ty như: Vietnam Ventures
Ltd, Citigroup Global Market Ltd sẽ giúp công ty nâng cao vị thế trong ngành.

Tuy nhiên, một vài dòng sản phẩm của KDC đã ở vào giai đoạn bão hòa nên tốc độ tăng trưởng của
những dòng sản phẩm này có xu hướng suy giảm. Bên cạnh đấy, việc mở rộng ồ ạt sang sang các
lĩnh vực thực phẩm đồ uống khác và bất động sản có thể làm phát sinh các rủi ro liên quan đến khả
năng quản lý của KDC.

5. 5. Định giá

Chúng tôi sử dụng định giá KDC dựa vào phương pháp P/E và P/B. V ới những thế mạnh hiện tại
cùng với sự phục hồi của nền kinh tế - nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm bánh kẹo cũng sẽ tăng lên,
cộng thêm những khoản lợi nhuận mà các dự án bất động sản đem lại th ì KDC có tiềm năng tăng
trưởng ổn định trong dài hạn. Tuy nhiên công ty cũng phải gặp rất nhiều thách thức trong việc cạnh
tranh với các đối thủ trong tương lai. Dựa vào việc kì vọng P/E tương lai của công ty ở mức 15 và
BVS hiện tại 30.475 đồng/CP, chúng tôi khuyến nghị giữ KDC với giá mục ti êu là 80.500 VND

6. 6. Xúc tác

1993 Công ty TNHH Xây dựng và Chế biến thực phẩm Kinh Đô được thành lập.

1994 Tăng vốn điều lệ lên 14 tỷ đồng

1999 Tăng vốn điều lệ lên 40 tỷ đồng, thành lập TTTM Savico - Kinh Đô tại Quận 1, đánh dấu
một bước phát triển mới của Kinh Đô sang các lĩnh vực kinh doanh khác ngo ài bánh kẹo.

2000 Tăng vốn điều lệ lên 51 tỷ đồng, mở rộng diện tích nhà xưởng lên hơn 40.000m2.

2001 CTCP CBTP Kinh đô Miền Bắc đi vào hoạt động ở Hưng Yên

2002 Chuyển thành Công ty Cổ phần Kinh Đô được thành lập với vốn điều lệ 250 tỷ đồng, trong
đó Công ty TNHH Xây dựng và Chế biến thực phẩm Kinh Đô góp 50 tỷ đồng.

2003 Mua lại thương hiệu kem Wall’s từ tập đoàn Unilever và thành lập CTCP Kem Ki Do

2004 CTCP Thực phẩm Kinh Đô Sài gòn, CTCP Địa ốc Kinh đô được thành lập

2005 Ngày 18/11/2005 Kinh đô niêm yết và giao dịch cổ phiếu tại HaSTC và đầu tư vào CTCP
Nước Giải khát Sài Gòn

2006 Khởi công xây dựng hai nhà máy: Kinh Đô Bình Dương và Tribeco Bình Dương với tổng
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số vốn đâu tư là 660 tỷ đồng trên diện tích xây dựng 13ha tại KCN Việt Nam – Singapore.

2007 CTCP Tribeco Sài Gòn và CTCP CBTP Kinh đô Miền Bắc khởi công xây dựng nhà máy tại
Hưng Yên và KDC đầu  tư vào CTCP CBTP Giải pháp Sài Thành

2008 KDC và CTCBTP Thực phẩm Dinh Dưỡng Đồng Tâm kí kết hợp tác liên minh chiến lược toàn diện



KDC

9

PHỤ LỤC

KẾT QUẢ KINH DOANH (đơn vị: tỷ VND, đơn vị cho 1 CP: VND)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH (THEO QUÝ)

Kết quả kinh doanh Q1/09 Q2/09 Q3/09 Q4/09 Cân Đối Kế Toán Q1/09 Q2/09 Q3/09 Q4/09

Doanh thu 258 275 546 448 Tiền mặt 225 259 325 835
EBITDA 38 31 141 95 Đầu tư ngắn hạn 622 412 630 668
EBIT 27 13 134 80 Khoản phải thu 351 545 635 754
Lợi nhuận từ HĐTC (5) 70 13 (6) Hàng tồn kho 135 154 139 159
Lợi nhuận khác 1 4 256 4 Tài sản ngắn hạn 1.353 1.389 1.745 2.437
Lợi nhuận trước thuế 21 85 402 76 PP&E 399 394 346 473
Lợi nhuận sau thuế 14 83 335 59 Đầu tư dài hạn 678 813 1.082 999

Tài sản dài hạn 1.527 1.613 1.878 1.812
Tổng tài sản 2.880 3.002 3.623 4.250

Tỷ số Q1/09 Q2/09 Q3/09 Q4/09
Khoản phải trả 3 54 130 131

Tăng trưởng DT (%) -33,1 6,8 98,6 -18,1 Nợ ngắn hạn 320 301 341 407
Tăng trưởng EBITDA (%) N/A -18,4 348,3 -32,4 Nợ dài hạn 156 156 134 119
Tăng trưởng LNST (%) -104,1 504,3 303,7 -82,5 Tổng nợ 713 783 1.020 1.760
Tỷ suất EBITDA (%) 14,9 11,4 25,8 21,3 Vốn điều lệ 571 571 571 795
Tỷ suất EBIT (%) 10,4 4,9 24,5 18,0 Thặng dư vốn 1.721 1.620 1.620 1.396
Tỷ suất LNST (%) 5,3 30,1 61,2 13,1 LNST chưa phân phối (128) 46 372 299

Vốn chủ sở hữu 2.087 2.169 2.498 2.426
Tổng nguồn vốn 2.880 3.002 3.623 4.250

BÁO CÁO TÀI CHÍNH (THEO NĂM)

Kết quả kinh doanh 2007 2008 2009 Cân Đối Kế Toán 2007 2008 2009

Doanh thu 1.231 1.456 1.527 Tiền mặt 530 207 835
EBITDA 192 159 297 Đầu tư ngắn hạn 523 584 668
EBIT 154 117 246 Khoản phải thu 560 489 754
Lợi nhuận từ HĐTC 59 (195) 65 Hàng tồn kho 136 182 159
Lợi nhuận khác 10 18 272 Tài sản ngắn hạn khác 5 12 21
Lợi nhuận trước thuế 223 (60) 583 Tổng tài sản ngắn hạn 1.755 1.474 2.437
Lợi nhuận sau thuế 224 (85) 484 Tài sản cố định hữu hình 301 349 473
EPS (VND) 7.471 (1.639) 7.090 Tài sản cố định vô hình 113 125 108

Xây dựng CB dở dang 43 264 81
Tỳ số 2007 2008 2009 Đầu tư dài hạn 797 673 999

Tài sản dài hạn khác 4 55 52
Tăng trưởng DT (%) 22,4 18,3 4,9 Tổng tài sản dài hạn 1.313 1.509 1.812
Tăng trưởng EBIT (%) N/A -24,3 110,9 Tổng tài sản 3.067 2.983 4.250
Tăng trưởng LNST (%) 39,5 -138,1 -667,8

Khoản phải trả 156 107 131
Tỷ suất EBITDA (%) 15,6 10,9 19,5 Nợ ngắn hạn 263 336 407
Tỷ suất EBIT (%) 12,5 8,0 16,1 Tổng nợ ngắn hạn 468 664 1.575
Tỷ suất LN thuần (%) 18,2 -5,9 31,7 Nợ dài hạn 112 156 119

Tổng nợ 594 836 1.760
Vòng quay tài sản (x) N/A 0,5 0,4
Nợ phải trả/ Vốn (%) 24,0 40,3 72,6 Vốn điều lệ 470 571 795
Tỷ số thanh toán (x) 3,8 2,2 1,5 Thặng dư vốn 1.726 1.721 1.396
ROE (%) 14,7 -3,8 21,5 LNST chưa phân phối 182 (147) 299
ROA (%) 11,2 -2,8 13,4 Vốn chủ sở hữu 2.474 2.076 2.426

Tông nguồn vốn 3.067 2.983 4.250
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LIÊN HỆ

Mọi ý kiến đóng góp vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN TRÀNG AN (TAS)
HỘI SỞ CHÍNH
Địa chỉ: Tầng 9, 59 Quang Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Tel: (84.4) 3 944 62 18
Fax: (84.4) 3 944 62 13
E-mail: contact@tas.com.vn

PHÒNG GIAO DỊCH TRUNG YÊN:
Địa chỉ: Số 14, Lô 14A Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 84-4-22209596
Fax: 84-4-22209610

CHI NHÁNH TP. HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: Lầu 3B Tòa nhà VIET NAM BUSINESS CENTER 57 -
59 Hồ Tùng Mậu, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
Tel:  (84.8) 3 821 82 86
Fax: (84.8) 3 821 84 86
E-mail: contact_hcm@tas.com.vn

contact@tas.com.vn
contact_hcm@tas.com.vn

